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KEÁ HOAÏCH HAØNH ÑOÄNG
ÖÙNG PHOÙ KHAÅN CAÁP VÔÙI BEÄNH DÒCH TAÛ LÔÏN CHAÂU PHI

(Ban hành theo Quyết định số  4527/QĐ-BNN-TY ngày  15  tháng 11 năm 2018 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I. TÍNH CẤP THIẾT

1.1. Thông tin tóm tắt về bệnh Dịch tả lợn 
châu Phi

- Bệnh Dịch tả lợn châu Phi là một bệnh 
truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra trên lợn. 
Bệnh gây sốt cao, xuất huyết nặng và có thể gây 
chết 100% số lợn mắc bệnh. Bệnh này chỉ lây 
nhiễm trên loài lợn (bao gồm lợn rừng và lợn 
nhà), không gây bệnh cho các loài động vật khác. 
Bệnh Dịch tả lợn châu Phi không lây sang người.

- Bệnh lây chủ yếu trực tiếp từ lợn mắc 
bệnh sang lợn khỏe mạnh; ngoài ra, bệnh có thể 
lây lan gián tiếp thông qua thức ăn thừa dùng 
để chăn nuôi, phương tiện, dụng cụ chăn nuôi, 
quần áo có chứa chất mang virus. Loài ve mềm 
(Ornithodoros moubata) có thể  làm lây truyền 
virus sang lợn.

- Virus gây bệnh Dịch tả lợn châu Phi có cấu 
trúc gien ADN với 22 kiểu gien (genotype) khác 
nhau, nhân lên trong đại thực bào và rất khó 
hoặc không kích thích sinh ra kháng thể  trung 
hòa trong cơ thể lợn. Hiện nay, chưa có vắc xin 
phòng bệnh Dịch tả lợn châu Phi cho lợn. 

- Virus gây bệnh Dịch tả lợn châu Phi có sức đề 
kháng cao với môi trường. Ở nhiệt độ phòng, virus 
trong huyết thanh lợn sống được 18 tháng, virus 
trong máu giữ trong tủ lạnh có thể sống đến 6 năm. 
Ở nhiệt độ càng lạnh thì virus tồn tại càng lâu.

- Bệnh Dịch tả lợn châu Phi cần được chẩn 
đoán phân biệt đối với một số bệnh khác trên lợn 
như Dịch tả lợn cổ điển, Tai xanh lợn, Đóng dấu 
lợn, Phó thương hàn và một số bệnh gây xuất 
huyết trên lợn.

1.2. Tình hình dịch bệnh trên thế giới

- Năm 1921, bệnh Dịch tả lợn châu Phi được báo 
cáo lần đầu tiên tại Kenya, và sau đó đã trở thành 
dịch bệnh địa phương tại nhiều nước Châu Phi. 

- Năm 1957, bệnh Dịch tả lợn châu Phi được 
phát hiện tại Châu Âu và đến nay dịch bệnh này 
đã xuất hiện ở nhiều nước Châu Âu, trong đó 
Armenia và Liên bang Nga báo cáo bệnh xuất 
hiện vào năm 2007 và Azerbaijan vào năm 2008; 
sau đó bệnh cũng đã được phát hiện tại một số 
nước Châu Mỹ.

- Năm 2007, bệnh Dịch tả lợn châu Phi xảy 
ra ở dãy núi Caucasus giữa Châu Âu và Châu Á 
tại quốc gia Georgia. Đến nay, bệnh Dịch tả lợn 
châu Phi là bệnh địa phương ở nhiều nước trên 
thế giới.

- Theo thông tin cập nhật từ Tổ chức Thú 
y thế giới (OIE), tính từ năm 2017 đến ngày 
10/11/2018, đã có 19 quốc gia gồm: Bỉ, Bun-ga-
ri, Cộng hòa Sát, Trung Quốc, Côte D’Ivoire (Bờ 
biển Ngà), Cộng hòa Séc, E-xtô-ni-a, Hung-ga-
ri, Kê-ni-a, Lát-vi-a, Lít-va, Môn-đô-va, Ni-giê-
ri-a, Ba Lan, Ru-ma-ni, Liên Bang Nga, Nam 
Phi, U-crai-na và Dăm-bi-a báo cáo bệnh Dịch tả 
lợn châu Phi. Tổng số lợn bệnh là trên 372 nghìn 
con, số lợn chết vì bệnh là trên 123 nghìn con, 
tổng đàn lợn có nguy cơ, buộc phải tiêu hủy trên 
840 nghìn con.

- Tại Trung Quốc, theo thông tin cập nhật 
từ OIE và Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc 
(FAO), từ ngày 03/8/2018 đến ngày 09/11/2018, 
nước này báo cáo tổng cộng có trên 73 ổ dịch 
xuất hiện tại 17 tỉnh (bao gồm: An Huy, Hắc Long 
Giang, Hà Nam, Liêu Ninh, Giang Tô, Chiết 


